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Taking Three Refuges and Ten Precepts

求戒文 Thọ Tam Quy và Mười Giới 

• Ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, Dasa Pabbajjā Sīlaṃ /gahaṭṭḥa -

dasa-silaṃ dhammaṃ yācāmi anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, 

Bhante.

• 尊者，我祈求三皈依和出家十戒 / 在家十戒法，请尊者摄受后授戒给我！

• Kính bạch Ngài con xin thọ trì phép quy y Tam Bảo và mười giới xuất gia. 

Kính xin Ngài từ bi tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo mười giới xuất gia 

cho con.

2



• Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, Dasa Pabbajjā 

Sīlaṃ /gahaṭṭḥa-dasa-silaṃ dhammaṃ yācāmi anuggahaṃ 

katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

• 第二次，尊者，我祈求三皈依和出家十戒 / 在家十戒法，请尊者摄受

后授戒给我！

• Kính bạch Ngài, con xin thọ trì phép quy y Tam Bảo và mười giới xuất 

gia cho con. Kính xin Ngài (Sư) từ bi tế độ hướng dẫn phép quy y Tam 

Bảo Tam Bảo và mười giới xuất gia cho con lần thứ nhì.
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• Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, Dasa Pabbajjā Sīlaṃ 

/gahaṭṭḥa-dasa-silaṃ dhammaṃ yācāmi anuggahaṃ katvā, sīlaṃ 

detha me, Bhante.

• 第三次，尊者，我祈求三皈依和出家十戒 / 在家十戒法，请尊者摄受后授戒

给我！

• Kính bạch Ngài, con xin thọ trì phép quy y Tam Bảo Tam Bảo và mười giới 

xuất gia. Kính xin Ngài từ bi tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và mười 

giới xuất gia cho con, lần thứ ba. 
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• Bhante: Yamahaṃ vadāmi, taṃ vadetha.

• 尊者：我念什么你们也跟着念。

• “Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, 

• con (các con) hãy nên lặp lại đúng từng chữ,

• từng câu như thế ấy”.

• Āma, Bhante.

• 是的，尊者。

• Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài
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Namo Tassa Bhagavato 
Arahato 

Sammāsambuddhassa! 
(*3) 

礼敬那位跋葛瓦、

阿拉汉、正自觉者! (*3) 

Con Xin Thành Kính Đảnh Lễ Đức 

Thế Tôn, Ngài là bậc 

A La Hán, Chánh Đẳng Giác! (*3) 
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Tisarana--Three Refuges 三皈依 Tam Quy 

• Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

• 我皈依佛。Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

• Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 我皈依法。Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.

• Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 我皈依僧。Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
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• Dutiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

• 第二次我皈依佛

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì.

• Dutiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 第二次我皈依法

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì.

• Dutiyam’pi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 第二次我皈依僧

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì.
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• Tatiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

• 第三次我皈依佛

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba.

• Tatiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 第三次我皈依法

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba.

• Tatiyam’pi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

• 第三次我皈依僧

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba.
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• Bhante: Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ. 

• 尊者：行三皈依已圆满

• Phép quy y Tam Bảo trọn vẹn chỉ có bấy nhiêu!

• Āma! Bhante.

• 是的，尊者。

• Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.
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Dasa Sīla -- Ten Precepts  十戒  Mười Giới 

• 1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离杀生学处；Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

• 2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离不予取学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp

• 3. Abrahmacariyā veramanī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离非梵行学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.

• 4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离虚妄语学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

• 5. Surāmeraya majja-pamā-daṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离放逸之因的诸酒类学处；Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các 

chất say, là nhân sinh sự dể duôi.
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• 6. Vikālabhojanā veramanīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离非时食学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn phi thời

• 7. Nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā veramanīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离观听跳舞、唱歌、音乐、表演学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 

múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn,

• 8. Mālāgandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramanīsikkhāpadaṃ 

samādiyāmi.

• 我受持离妆饰、装扮之因的穿戴花鬘、芳香、涂香学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý 

tránh xa sự trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn, đeo tràng hoa.
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• 9. Uccāsayana-mahāsayana veramanī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

• 我受持离高大床座学处；Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao, 

rộng và xinh đẹp.

• 10. Jātarūparajatapatiggahanā veramaṇi sikkhāpadaṃ samādiyāmi

• 我受持离金银学处； Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thọ nhận tiền, vàng bạc 

châu báu. 

• Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu. Idaṃ me sīlaṃ nibbānassa paccayo hotu. 

• 愿我此功德导向诸漏尽；愿我此戒德为证涅槃缘。

• Phước lành giữ giới này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân

• Phước lành giữ giới này của con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.
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• Bhante: Tisaranena saha Dasa Pabbajjā Sīlaṃ/ gahaṭṭḥa-dasa-silaṃ

Dhammaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sampādetha. 

• 很好地守护三皈依和出家/ 在家十戒后，应以不放逸而成就。

• Các thiện tín sau khi đã thọ trì mười giới xuất gia nơi TamBảo 

• rồi, phải gắng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên

• dễ duôi.

• Āma! Bhante.

• 是的，尊者。

• Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.
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Namo Tassa Bhagavato 
Arahato 

Sammāsambuddhassa!

礼敬那位跋葛瓦、

阿拉汉、正自觉者!

Con Xin Thành Kính Đảnh Lễ 

Đức Thế Tôn, Ngài là bậc 

A La Hán, Chánh Đẳng Giác!
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• မှတခ်ါစ ွဲယ ူမ  ျားဗ ိုလလ်တူ ို ို့ န ဗဗူမရ ဆငျ်ားရွဲကြလ မ်ို့၊၊

•  လလ ြသ ိုျားခ င ်ဘ ိုအပြငဝ်ယ ်ပြစလ်ျှငြ် ြမ်မွဲ မှန်မလ ွဲတည်ို့၊၊

•  သ ိုျားစ ွဲြ ို ို့ရ  ပမတဥ်စစ လညျ်ား ြ ကြမမ လြျား ရပြန်လသျားြ ြ ြလ်ရျားတြန် လတ ွေ့ ကြ ြုံပြန်။ 

• ခ စလ်  လဝလဝ ခ စလ်ဆ လတ နွဲ ို့ ခ စလ်လသမျှ လြါငျ်ားဆ ိုကြလညျ်ား ြ ွဲရမညမှ်  မလ ွဲြါတညျ်ား 

• ရှညစ်  အသြ ်တညရှ် လ ြလ်ညျ်ား ြိုခြန်ငှ်ို့လြ လဝျားလလလလ၍ န ျားလစြ ဉ်လခါငျ်ား အမှန်လအ ငျ်ားလ မ်ို့ 

• အလကြ ငျ်ားမလလ  ် သ ိုျားရြလ်ြ  ်ြ ြိုြ်လစ ်ည  နှ  ယဉ်လတ ြ  လ ို ို့ ( ရန်လတ ွေ့ ပြန်သ ို ို့) အမှန်ခ စသ် ူမြြ်မူြွဲ

• လ စလ် ူရှုသ ိုျား တြယမ်ိုန်ျား။ 

• လန ြဆ် ိုျားလရ ြခ်ါ မမ ြုံ ွေ့ ပြညရ်  နွဲ ို့ လဆ ဉ အမ  ျား စ န် ို့ြယထ် ျား၍ သ  ျားရအမြ ျား လမူန ျားသည်ို့ လတ ကြ ျားမမ ြုံငယ် 

• လပမသိုဿ န်၌ လရ ြပ်ြန်မရှ  ပမ ြုံြ်နှ ဘ ပခငျ်ား လပခ ြလ်ြတ ငျ်ားဝယ ်၊ စငျ်ားစငျ်ားအ ြ်ြ  မလညှ်ို့သ ဘွဲ လနရနညျ်ားြ ို 

စ ွဲမမွဲမှတြ်  ဆငပ်ခငြ်ါလလ ို့ 

• သခခါရပခ ြုံ လလ ြဘ ို၌ ခ ိုလ ိုဝငစ်  ြိုထိုဇန်တ ို ို့ လလ ြဓ လ တလ်ကြ ငျ်ား ဆိုြန်လတ ငျ်ား၍ လမ်ျားလြ ငျ်ားမဂ္ဂင်

• ရှစအ်ငဓ်မမ အဝဝြ ို လန ို့ညမြ   ကြ ြုံျားစ ျားရ သည ်လခမ လရ ြမှ် လအျားမညတ်ညျ်ား    

သ လဝဂ္လြခ ြဗ  
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• လလ ြဇ တခ် ို ဤလူ ို့ဘ ို၌ မ  ြုံျားစ ိုြကြ မ န်မ နနငှ်ို့ ငါြရ ဇ ငါဟ သလူ ျား ငါြလဂ္ျားဟို

ငါလသ ျားတြက်ြ

• လူ ို့ဗ လတ ို ို့၊ ြ လြ ိုငျ်ားပခ ျား လေသအ ျားပြင်ို့ မ  ျားပြ ျားလစှ  အဝ ဇဇ လကြ င်ို့ တဏှ ဘ လျူား

အလမှ ငြူ်ျားလသ ်၊

• ကြူျားကြူျားလြ  လ်ြ  ် ဂ္ိုဏ်ြ ိုလြေါ်၍ လမ ်လမ ်လမ ြလ်မ ြ် ငါတစလ်ယ ြသ် ၊

မ ိုျားလအ ြတ်စလ်  ျား လရ ြ ိုယလ် ျားဟို ထငမှ် ျားမှတလ် ွဲ သ ို ို့စငလ် ွဲလညျ်ား၊

• ဇ တြ် ွဲန ဂ္ ိုျား မြ ျားြ ဆ ိုျားလသ ် —

• သိုဘရ ဇ လပခလအ ြသ် ို ို့သ ဘ သ လမူ  ြုံျား ခ  န်မထ ိုျားဘွဲ ြိုြ်သ ိုျားခန  ပမ ြုံြ်ရရှ သည်

• ဘယမှ် ငါဟိုရှ သနညျ်ား 

သ လဝဂ္လြခ ြဗ  



Cradle 摇篮
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Coffin 棺材
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Cemetery  

墓地
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Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu .

愿我此功德，导向诸漏尽！

Phước lành giữ giới này của con, 

nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân

 Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.

愿我此功德，为证涅槃缘！

Phước lành này của con, 

nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.

Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;

 我此功德分，回向诸有情，

Phước Lành Con Đã Tạo,

Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.

愿彼等一切，同得功德分！

Xin Chia Tới Tất Cả Chúng Sanh.
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礼敬上座

礼敬者：请让我礼敬尊者（一拜）

尊者：祝你们快乐，愿成为涅槃的助缘。

礼敬者：愿您随喜我所作的功德。

尊者：萨度！萨度！我随喜。

礼敬者：愿您所作的功德也与我分享。

尊者：萨度！你们可随喜。

礼敬者：萨度！萨度！我随喜。尊者，若我由

“身，语，意”三门所作的一切过失，请原谅我。

尊者：我原谅，你们也应原谅我。

礼敬者：萨度！尊者我原谅您。（三拜）

尊者：祝你们快乐，愿成为涅槃的助缘。

• Thera Vandanā

• Okāsa, vandāmi, Bhante. 

• Sukhī hontu! Nibbānapaccayo hotu.

• Mayā kataṁ puññaṃ sāminā anumoditabbaṃ. 

• Sādhu! Sādhu! Anumodāmi. 

• Sāminā kataṁ puññaṁ mayhaṃ dātabbaṃ.

• Sādhu! Anumoditabbaṃ.

• Sādhu! Sādhu! Anumodāmi. Okāsa, dvārattayena 

kataṁ sabbaṃ accayaṃ khamatha me, Bhante.

• Khamāmi, khamitabbaṃ.

• Sādhu! Okāsa, khamāmi, Bhante! 

• Sukhī hontu! Nibbānapaccayo hotu.
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Buddhasāsanaṃ 

Ciraṃ Tiṭṭhatu !

愿佛陀教法久住！ 

May the Buddha’s 

Dispensation Last Long! 

Cầu mong Phật Pháp trường tồn!
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International Pa-Auk Tawya 

Society ( Pyin Oo Lwin)

IPTSPOL

谢谢观看！

Thank you 

for watching!
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